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Đánh giá, rà soát chương trình xây dựng nông thôn mới


I. Tình hình phát triển và những thành tựu đạt được về kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2005 – 2010.

1. Về kinh tế: 

Giai đoạn 2006-2010, sản xuất khai thác biển và nuôi trồng thuỷ sản dù gặp khó khăn về thời tiết, dịch bệnh, song vẫn đạt mức tăng trưởng ổn định; sản xuất tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề dịch vụ đã có bước khởi sắc: Trên địa bàn xã đã hình thành một số cơ sở sản xuất như: chế biến nước mắm, khắc đá, trồng nấm, nuôi tôm trên cát thu hút một lực lượng lớn lao động trên địa bàn; tạo việc làm mới, tăng thu nhập cho một bộ phận dân cư.

Cơ cấu kinh tế từng bước được chuyển dịch theo định hướng nghị quyết đại hội Đảng bộ xã “Thuỷ sản-dịch vụ-Tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề”. Đến năm 2010, tỷ trọng Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ 40%, Nông nghiệp là 60%. 
Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tăng qua các năm. Đến năm 2010, thu nhập bình quân trên đầu người đạt 18 triệu đồng, tăng gấp 2,1 lần so với năm 2005..

Tổng đầu tư toàn xã hội bình quân đạt 21 tỷ đồng/năm, trong đó đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng chiếm 70%. Nên đã phát triển khá đồng bộ, đầu tư có trọng điểm, đặc biệt là đầu tư cho chương trình kiên cố hóa trường học, giao thông, thuỷ lợi, điện và nước sạch. 

Đầu tư xây dựng một số công trình trọng điểm có kết quả như: bê tông hóa giao thông nông thôn, tham gia cùng cải tạo nguồn lưới điện, hạn chế tổn thất điện năng, tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100%; 100% hộ dùng giếng khoan nước ngầm).
Như vậy, Năm năm qua đã cơ bản đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nền kinh tế của xã tăng trưởng tích cực; các thành phần kinh tế có điều kiện phát triển; đời sống của nhân dân được cải thiện; kết cấu hạ tầng ngày càng được kiên cố hóa.

Trong thời gian tới, xã Phong Hải cần tạo những bước đột phá trong phát triển kinh tế nhằm khai thác tốt hơn các tiềm năng, đuổi kịp và đóng góp ngày càng lớn hơn vào sự phát triển của kinh tế - xã hội huyện và tỉnh..

2 Về văn hóa, xã hội, giáo dục và y tế:

Sự nghiệp giáo dục, đào tạo phát triển khá toàn diện cả về số lượng và chất lượng. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%, phổ cập tiểu học đúng độ tuổi đạt 100%, bậc Tiểu học lên lớp 6 đạt 100%, học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%. Tỷ lệ huy động các cháu trong độ tuổi Mẫu giáo đến trường đạt 75%, trẻ vào lớp 1 đạt 100% kế hoạch hàng năm. Lĩnh vực giáo dục ngày càng được xã hội hóa và đi vào chiều sâu. Hội khuyến học xã, các chi hội khuyến học thôn và họ tộc hoạt động có hiệu quả, tạo điều kiện cho học sinh nghèo vượt khó, kịp thời động viên, khuyến khích các em thi đỗ vào các trường đại học và có thành tích cao trong học tập.

Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ngày càng được thực hiện tốt, tần suất khám chữ bệnh trung bình 3.095 lượt người/năm. Thực hiện tốt các chương trình quốc gia. Công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình được quan tâm, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 1 %

Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực, chất lượng ngày càng được nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường. Đến nay đã có 100% thôn, cơ quan, trường học được công nhận đạt chuẩn văn hóa; Có 100% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và 92% gia đình đạt chuẩn tăng 14%  so với năm 2005.  

3. Quốc phòng, an ninh: 
Thường xuyên chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn kết với thế trận an ninh nhân dân, triển khai và tổ chức tốt công tác huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân, xây dựng lực lượng cơ động thường trực, thành lập chi bộ quốc phòng và chú trọng bồi dưỡng phát triển Đảng trong lực lượng dân quân. Qua các đợt kiểm tra của quân khu IV và Bộ chỉ quân sự tỉnh được công nhận là đơn vị mạnh toàn diện.

Những năm qua tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội diễn ra khá phức tạp. Nhưng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm, phát huy trách nhiệm của các ngành các cấp, phối hợp với Công an huyện, đồn Biên phòng Phong Hải kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, không xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự.

II. Những tồn tại, hạn chế:
Về phát triển kinh tế, so sánh với mặt bằng chung của huyện, quy mô nền kinh tế của xã còn nhỏ, tuy có nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện nhưng tỷ lệ lao động qua đào tạo để tham gia sản xuất chưa nhiều; dịch vụ tuy có nhiều lợi thế song chưa phát triển được. Thu nhập bình đầu người của xã còn ở mức trung bình.
Cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi chưa đáp ứng nhu cầu phát triển chung.

Khoảng cách chênh lệch về thu nhập trong nhân dân, giữa lao động nông nghiệp và lao động phi nông nghiệp còn cao. Hộ nghèo trong xã còn cao so với tiêu chí nông thôn mới. 
Nhân dân chưa tiếp xúc đầy đủ với dịch vụ y tế, đời sống về vật chất và tinh thần của nhân dân chưa cao. Trình độ học vấn của người dân còn thấp. 

III. Công tác tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020:

Để triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới về công tác tổ chức xã Phong Hải đã triển khai thực hiện như sau:

- Thành lập Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới cấp xã; Phân công nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo
- Phân công Đảng uỷ viên phụ trách các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

- Thành lập Ban quản lý Chương trình xây dựng nông thôn mới cấp xã; Phân công nhiệm vụ thành viên ban quản lý
- Thành lập ban phát triển 5/5 thôn trên địa bàn xã

- UBND xã tham mưu Đảng uỷ, HĐND tổ chức họp dân lấy ý kiến nhân dân, hội nghị cán bộ chủ chốt từ xã đến thôn để lấy ý kiến tham gia vào công tác quy hoạch và lập đề án xây dựng nông thôn mới

- Công bố, công khai quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Tổ chức phát động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới

- Lập kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2013

IV. Tình hình thực hiện 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đến tháng 6/2013:
1. Nhóm I: Quy hoạch

Tiêu chí số 1 - Quy hoạch và thực hiện quy hoạch:
a. Quy hoạch đã có:

- Qui hoạch xây dựng nông thôn mới

- Qui hoạch khu trung tâm xã.

- Qui hoạch sử dụng đất toàn xã đến năm 2020

- Qui hoạch sản xuất

- Qui hoạch xây dựng

- Qui hoạch không gian kiến trúc

- Qui hoạch nuôi trồng thuỷ sản

b. Quy hoạch bổ sung:

- Điều chỉnh, bổ sung qui hoạch nuôi trồng thuỷ sản.

- Qui hoạch hạ tầng nghề truyền thống.

- Qui hoạch chi tiết nghĩa trang, nghĩa địa

c. Mức độ đạt được: Đạt.

2. Nhóm II: Hạ tầng kinh tế - xã hội:

Tiêu chí số 2 - Giao thông nông thôn:
a. Hiện trạng: Hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã có tổng chiều dài các tuyến 20,2km, bao gồm: 5,5 km đường tỉnh; 7,55km đường liên xã, đường xã , đường liên thôn; 3,25km đường thôn; 3,9km đường xóm; 1,5km đường trục chính nội đồng vào khu nuôi tôm.

b. Mức độ đạt được : 

- Tiêu chí 2.1: Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hoá, bê tông hoá đạt: trên 90%. Song cần nâng cấp và mở rộng mặt đường 4,5 km mới đạt chuẩn tiêu chí.

- Tiêu chí 2.2. Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được bê tông hoá: đạt: 75%, cần tiếp tục bê tông  hóa khoảng 1,5km mới đạt tiêu chí. 

- Tiêu chí 2.3. Tỷ lệ km đường ngõ xóm sạch không lầy lội vào mùa mưa: đạt: 80%, song cần nâng cấp, mở rộng và bê tông hóa 3,5km mới đạt tiêu chí.

- Tiêu chí 2.4: Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận lợi: đạt 30%

c. Đánh giá mức độ đật chuẩn so với tiêu chí: Chưa đạt

Tiêu chí số 3 - Thủy lợi: Hệ thống thủy lợi của xã chủ yếu phục vụ nuôi trồng thủy sản và thoát lũ kết hợp thoát nước thải sinh hoạt

a. Số kênh mương hiện có: 5,6 km, (mương đất)

- 3.1. Hệ thống thuỷ lợi chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh: Chưa có kè, đê biển; dưới 50% số cầu cống được nâng cấp, sửa chữa; các trạm bơm cấp nước mặn nuôi trồng thuỷ sản do người dân đầu tư không đảm bảo quy hoạch

- 3.2. Hệ thống kênh mương phục vụ nuôi trồng thuỷ sản chưa được đầu tư theo quy hoạch

3.3. Tỷ lệ diện tích đất canh tác nuôi trồng thuỷ sản do người dân đầu tư chủ động cấp nước đạt trên 85%

b. So sánh mức độ đạt chuẩn: chưa đạt

Tiêu chí số 4 - Điện:

a. Hệ thống điện hiện có: Đường dây trung thế 7.5 km; Đường dây hạ thế 15.5 km; Số Trạm biến áp: 12 trạm (4 trạm điện sinh hoạt, 8 trạm nuôi tôm) 
- 4.1. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện: các trạm biến áp, hệ thống đường dây đảm bảo an toàn; Có khoảng cách an toàn và hành lang bảo vệ an toàn công trình điện; chất lượng điện ổn định cho sinh hoạt và sản xuất

- 4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn: đạt 100%

b. Hệ thống điện cần được cải tạo, nâng cấp: 

So với yêu cầu của tiêu chí, hệ thống điện nông thôn hiện nay đạt yêu cầu, song, để duy trì tỷ lệ sử dụng và đảm bảo chất lượng điện, cần:

- Xây dựng mới: 3 trạm biến áp 400 KVA

- Nâng công suất  02 trạm biến áp từ 320 và 400KVA lên 560 KVA.

- Cải tạo nâng cấp 9km đường dây trung và hạ thế.

c. So với tiêu chí: đạt

Tiêu chí số 5 - Trường học:

5.1. Có đủ các điểm trường học: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở

- Trường Mầm non: Gồm 01 cơ sở chính, 02 cơ sở lẻ, được bố trí tại trung tâm khu dân cư, thuận lợi cho trẻ đến trường và đảm bảo các quy định về an toàn, vệ sinh môi trường. Trường có đủ nhà trẻ và mẫu giáo.

Nhu cầu cần đầu tư: 04 phòng chức năng, phòng sinh hoạt chung và phòng ngủ riêng cho trẻ và trang thiết bị y tế, sân chơi.

- Trường tiểu học:  Trường có 11 lớp học, mỗi lớp có không quá 20 em học sinh, phòng học có diện tích bình quân 3,15m2/ học sinh,

+ Số phòng học hiện có: 20 phòng, đảm bảo cho học sinh học 2ca/ngày

+ Nhà thư viện: có 01 phòng

+ Phòng chức năng: chưa có phòng và trang thiết bị y tế.

- Nhu cầu đầu tư 1 phòng chức năng

- Trường THCS: 01 trường

+ Số phòng học hiện có 19 phòng, đảm bảo cho học sinh học 2 ca/ ngày.

+ Số phòng chức năng đã có: 03 phòng.

+ Số phòng thư viện: có 01 phòng

+ Phòng tập đa năng: Chưa có, nhu cầu 01 phòng.

+ Công trình vệ sinh dành cho giáo viên có 02 phòng.

5.2. Tỷ lệ Trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia: 67%

Mức độ đạt được: Đạt chuẩn so với tiêu chí. Song cần đầu tư thêm 2 phòng học trường Mầm non, tường rào trường tiểu học và 2 phòng chức năng trường Tiểu học và trung học cơ sở

Tiêu chí số 6 - Cơ sở vật chất văn hoá:

a. Thực trạng:  

- Xã có nhà văn hoá và khu thể thao

- 5/5 (100 %) thôn có nhà văn hoá và 3/5 thôn có khu thể thao

b. Mức độ đạt được: Đạt.
Tiêu chí số 7 - Chợ nông thôn:

a. Thực trạng: - Diện tích sử dụng đất: 1.751m2
- Diện tích xây dựng: 820,4m2 (nhà chợ chính 761 m2, dãy ki ốt 38m2, công trình vệ sinh 21,4m2), hệ thống mương thoát nước 79.8m2 (dài 133m), đường đi và bãi xe 366m2, khu kinh doanh ngoài trời 250m2, cây xanh 235m2. Về cơ sở vật chất, đảm bảo theo yêu cầu chuẩn; Tuy nhiên, hệ thống thu gom và xử lý rác thải chưa có, các lô chợ  bố trí chưa hợp lý, hàng quán tự phát còn diễn ra. Do vậy cần đầu tư hệ thống thu gom rác thải, chỉnh trang khu vệ sinh, bố trí lại các lô chợ kể cả hàng quán tự phát.

b. Mức độ đạt được: Đạt

Tiêu chí số 8 - Bưu điện:

a. Thực trạng: 

- Điểm Bưu điện văn hóa xã có 01 điểm

- Có 4 trạm thu phát sóng thông tin di động, trạm viễn thông

- Có điểm truy cập dịch vụ bưu chính viễn thông, có thùng thư công cộng

- 5/5 thôn có đểim kết nối Internet (150 điểm kết nối).

b. Mức độ đạt được: Đạt so với tiêu chí. Tuy nhiên, để đảm bảo duy trì mức độ đã đạt được so tiêu chí, cần nâng cấp điểm bưu điện văn hoá xã, các điểm truy cập Iternet tại các thôn, phương tiện nghe nhìn đạt 100%.

Tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư:

a. Thực trạng:

Tổng số nhà ở dân cư: 1.051

Số nhà đạt chuẩn : 967 nhà (đạt 92%) 

Xã không có nhà tạm, dột nát

b. So sánh mức độ đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới: đạt

3. Nhóm III: Thực trạng kinh tế và tổ chức sản xuất:

Tiêu chí số 10 - Thu nhập:

a. Thực trạng: Cơ cấu kinh tế: Đại hội Đảng bộ xã Phong Hải lần thứ XI nhiệm kỳ 2010-2015 xác định cơ cấu kinh tế của xã là: “Thuỷ sản- Dịch vụ- Tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề”. 

Thu nhập bình quân đầu người năm 2012: 30 triệu đồng/năm.

b. Mức độ đạt được: Đạt

Tiêu chí số 11 - Hộ nghèo:

a. Thực trạng: (theo kết quả thống kê rà soát 6 tháng đầu năm 2013)

Số hộ nghèo hiện nay trên toàn xã là 28/1.075 hộ toàn xã, chiếm 2,6%. 

Hộ cận nghèo 50 hộ/1.075 hộ điều tra, chiếm 4,65%.

b. Mức độ đạt được: Đạt.

Tiêu chí số 12 - Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên:
a. Thực trạng: - Tổng số lao động trong độ tuổi: 2.671 lao động.
- Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên  90%

b. Mức độ đạt được: Đạt.

Tiêu chí số 13 - Hình thức tổ chức sản xuất:

a. Hiện trạng: Trên địa bàn xã có 01 cơ sở sản xuất nước măm, 7 gia trại và trên 20 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ khác, song hiệu quả hoạt động thấp.
Chưa có Hợp tác xã.

b. So với tiêu chí: Chưa đạt.

4. Nhóm IV. Văn hoá - xã hội và môi trường:

Tiêu chí số 14 - Giáo dục: 

a. Thực trạng: 

14.1. Xã được công nhận phổ cập Tiểu học và Trung học cơ sở

14.2. Có 95% học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học phổ thông 

14.3. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 37%

b. So với tiêu chí: Đạt

Tiêu chí số 15 - Y tế:

a. Thực trạng:

- Trạm y tế xã đạt theo tiêu chí Quốc gia về cơ sở vật chất trạm y tế xã.

- Trang thiết bị tuy được trang cấp y dụng cụ thiết yếu song còn thiếu

- Củng cố và duy trì được xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế các giai đoạn.

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế : 3.387 người/ 5.212 nhân khẩu =  65%.

b. So với tiêu chí: Đạt

Tiêu chí số 16 - Văn hóa:
a. Thực trạng:

Đến nay toàn xã có 5/5 thôn đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 1, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó có 4/5 thôn đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2

- Có 5/5 cơ quan, trường học đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 1, đạt tỷ lệ 100%. 

- Số gia đình đạt gia đình văn hóa hàng năm đạt 87-90%. 

b. Mức độ đạt được:  Đạt.

Tiêu chí số 17 - Môi trường:

a. Thực trạng:

- Tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia: 10% 

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn vầ môi trường: dưới 50%

- 5/5 thôn có tổ thu gom rác thải về nơi quy định; 75% rác thải được thu gom về nơi quy định; Chưa có thu gom rác thải: 25%

- Hệ thống thoát nước thải khu dân cư đạt 70% (đã kiên cố hoá 2,5km/3,55km hệ thống thoát nước thải khu dân cư)

- Nghĩa trang chưa được xây dựng theo chuẩn quy định

b. Mức độ đạt được: Chưa đạt. 

5. Nhóm V. Hệ thống chính trị

Tiêu chí số 18 - Hệ thống tổ chức chính trị xã hội:

a. Thực trạng:

- Chính quyền: Hội đồng nhân dân xã có chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch HĐND, 25 vị đại biểu được chia thành 05 tổ.

- Ủy ban nhân dân xã: Có Chủ tịch, 02 phó Chủ tịch UBND xã và 02 ủy viên ủy ban. 

- Có đủ các ban ngành trong xã và 05 trưởng thôn.

- Các Tổ chức đoàn thể chính trị cấp xã: có Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam xã, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và Đoàn thanh niên. Ở cơ sở đều có Ban công tác Mặt trận thôn và trưởng các chi hội đoàn thể tương ứng. Ngoài ra đã thành lập Chi hội nghề cá, Hội Chữ thập đỏ, Hội người Cao tuổi, Chi hội người Mù đi vào hoạt động từ xã đến các thôn.

- Số lượng cán bộ chuyên trách, công chức xã có 22 người. Tổng số theo quy định là 25, đạt tỷ lệ: 88%.

+ 95% cán bộ xã đạt chuẩn; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: Đã tốt nghiệp Cao cấp chính tri, Đại học chuyên ngành 03 người; đang học Đại học 04 người; tốt nghiệp Trung cấp chuyên môn 7 người, trung cấp lý chính trị đạt 80%.

+ Trình độ Văn hóa: Tốt nghiệp 12/12: 22 người.

- 90% Chi bộ trực thuộc đảng uỷ đạt “ Trong sạch vững mạnh”.

- Các tổ chức đoàn thể chính trị đều đạt “ Tiên tiến”.

b. Mức độ đạt được: Đạt

Tiêu chí số 19 - Anh ninh, trật tự - xã hội:

a. Thực trạng:

19.1. Tiêu chuẩn 1:

- Hằng năm có các Nghị quyết, Kế hoạch về công tác an ninh quốc phòng

- 5/5 thôn đạt “phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc từ loại khá trở lên

- Công an xã đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến, không có công an xã bị kỷ luật

19.2. Tiêu chuẩn 2:

- Không xảy ra các hoạt động phá hoại mục tiêu, công trình kinh tế-văn hoá-an ninh quốc phòng

- Không xảy ra tranh chấp phức tạp trong nhân dân, không có khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp

19.3. Tiêu chuẩn 3:

- Không xảy ra tội phạm nghiêm trọng

- Số vụ tai nạn giao thông giảm qua hằng năm, không có các tệ nạn xã hội xuất hiện mới trên địa bàn

b. So sánh mức độ đạt chuẩn: Đạt
V. Tổng hợp đánh giá xây dựng nông thôn đến 30/6/2013:

1. Các tiêu chí đã đạt cần duy trì giữ vững:  15/19 tiêu chí.

- Tiêu chí số 1- Quy hoạch

- Tiêu chí số 4 - Điện;
- Tiêu chí số 5 - Trường học

- Tiêu chí số 6 - Cơ sở vật chất văn hoá

- Tiêu chí số 7 - Chợ nông thôn

- Tiêu chí số 8 - Bưu điện;

- Tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư
- Tiêu chí số 10 - Thu nhập

- Tiêu chí số 11 - Hộ nghèo

- Tiêu chí số 12 - Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
- Tiêu chí số 14 - Giáo dục

- Tiêu chí số 15 - Y tế ;

- Tiêu chí số 16 - Văn hóa;

- Tiêu chí số 18 - Hệ thống chính trị xã hội vững mạnh;

- Tiêu chí số 19 - An ninh trật tự xã hội

2. Các chỉ tiêu chưa đạt: 4/19 tiêu chí:
- Tiêu chí số 2 - Giao thông

- Tiêu chí số 3 - Thuỷ lợi

- Tiêu chí số 13 - Hình thức tổ chức sản xuất
- Tiêu chí số 17 - Môi trường
3. Các công trình, dự án về xây dựng nông thôn mới 2010-2012
- Tổng số công trình, dự án đầu tư: 21 công trình (có danh mục công trình kèm theo)
- Tổng  mức đầu tư 2010-2012: 7.427 triệu đồng
- Nguồn vốn đầu tư:

+ Ngân sách: 5.300 triệu đồng
+ Nhân dân đóng góp: 2.127 triệu đồng
- Nhân dân hiến đất không nhận bồi thường: 

            + Diện tích: 4.822,5 m2 đất nông nghiệp; 

+ Ước tính bằng tiền: khoảng 150 triệu đồng
Trong 3 năm 2010-2012: Nguồn lực huy động trong nhân dân cho xây dựng các công trình nông thôn mới khoảng 2.277 triệu đồng

VI. Mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2015:

1. Mục tiêu: Đến năm 2014 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí về nông thôn mới. 
Trong đó:

- Năm 2013: Giữ vững các tiêu chí đạt được trong năm 2012 và thực hiện đạt chuẩn thêm tiêu chí: Tiêu chí số 2 (Giao thông); Tiêu chí số 13 (Hình thức tổ chức sản xuất)

- Năm 2014: Giữ vững các tiêu chí đạt được trong năm 2013 và thực hiện đạt chuẩn thêm các tiêu chí: Tiêu chí số 3 (Thuỷ lợi); Tiêu chí số 17 (Môi trường)

2. Nhiệm vụ:

- Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chương trình xây dựng nông thôn mới 

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

- Rà soát, lựa chọn công việc, danh mục công trình đầu tư giai đoạn 2013-2015, chú ý các công trình cần thiết và có khả năng về nguồn vốn đầu tư để ưu tiên thực hiện.

- Cắm mốc lộ giới, tăng cường quản lý và giải toả các hành vi lấn chiếm hành lang, lộ giới các tuyến đường: Đường tỉnh 22, đường liên xã Phong Hải - Điền Hải, liên xã Phong Hải- Điền Hương, đường liên thôn Hải Thế - Hải Đông và trục đường chính các thôn

- Cắm mốc theo quy hoạch và giải phóng mặt bằng các tuyến đường trong khu dân cư 5 thôn được xác định chỉnh trang trong kỳ quy hoạch (vận động nhân dân tự giải toả không nhận bồi thường).

- Huy động mọi nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng vĩa hè đường liên xã Phong Hải - Điền Hải, đường liên thôn Hải Thế - Hải Đông (chú trọng khu trung tâm xã)

- Phát động nhân dân góp vốn đầu tư các tuyến đường chỉnh trang trong khu dân cư và trục đường chính các thôn.

- Phối hợp chặt chẽ với công ty xây dựng và cấp nước Thừa Thiên Huế hoàn thành nối mạng cấp nước sạch trên địa bàn xã, trong đó huy động tốt nội lực thực hiện nối mạng tuyến ống fi 50 (phần đóng góp của nhân dân cho việc đào và lấp), phấn đấu năm 2013 có 75% hộ gia đình được sử dụng nước sạch.


VII. Những giải pháp chủ yếu:
1. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, các cơ chế chính sách về xây dựng nông thôn mới để mọi người dân hiểu, tự giác tham gia chương trình, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm.
Thường xuyên cung cấp thông tin về địa phương và tiếp sóng chương trình truyền thanh của tỉnh, huyện để thông tin thường xuyên về các mô hình tốt, các điển hình tiên tiến, kịp thời động viên và khuyến khích việc học tập các mô hình, các điển hình và tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã cho chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tổ chức các hội nghị để tranh thủ ý kiến tham gia của các tầng lớp nhân dân, về các hoạt động cụ thể trong chương trình xây dựng nông thôn mới.
Tuyên truyền, vận động mọi người tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, chú trọng huy động nguồn lực của các thành phần kinh tế, các hộ gia đình. Trong công tác giải phóng mặt bằng vận động nhân dân hiến đất, không nhận bồi thường, tự nguyện giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình công cộng thuộc chương trình nông thôn mới trên địa bàn thôn, xóm.

2. Giải pháp về nguồn vốn: 

- Tiếp nhận nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia được Trung ương, tỉnh, huyện phân bổ để phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề.
- Vốn đầu tư của các tổ chức và cá nhân vào nông nghiệp, nông thôn.

- Các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện của nhân dân trong xã cho từng dự án đầu tư cụ thể, bao gồm:

+ Vốn người dân tự đầu tư để chỉnh trang nhà ở, công trình vệ sinh ...;

+ Diện tích đất của dân đóng góp cho việc xây dựng các công trình công cộng;

+ Tiền, vật liệu, ngày công người dân tham gia để xây dựng các công trình;

- Vốn huy động từ cộng đồng (các khoản đóng góp tự nguyện và viện trợ không hoàn lại của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các dự án đầu tư). 

- Các nguồn tài chính huy động hợp pháp khác

3. Phát huy vai trò của các chủ thể xây dựng nông thôn mới:
3.1. Đối với UBND xã:
- Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Thông tin tuyên truyền về quy hoạch, kế hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới để người dân hiểu rõ, tự giác tham gia và giám sát thực hiện;

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân phụ trách các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới
- Chủ trì trong việc lấy ý kiến tham gia của người dân trong công tác quy hoạch cũng như thứ tự ưu tiên đầu tư các công trình.

- Căn cứ vào quy mô công trình và nguồn vốn để huy động nhân dân đóng góp (bằng vật tư, tiền mặt hoặc ngày công lao động).

- Tiếp nhận, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho chương trình  xây dựng  nông thôn mới (bao gồm vốn ngân sách, vốn đóng góp, vốn tài trợ)

3.2. Đối với các thôn, làng: 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm Ban phát triển thôn, làng để chủ trì, phối hợp với chính quyền, đoàn thể tuyên truyền động viên nhân dân trong thôn đẩy mạnh phát triển sản xuất, chấp hành các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước; xây dựng kế hoạch và huy động các nguồn lực xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế văn hóa xã hội trong thôn như : đường trục chính thôn, đường ngõ xóm, hệ thống thoát nước thải sinhn hoạt, thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường ... ;

- Xây dựng và duy trì quy ước cộng đồng nhằm điều chỉnh các quan hệ trong thôn xóm, ngăn ngừa các phong tục lạc hậu, xây dựng và phát triển các truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương, xây dựng phong trào giúp nhau giảm nghèo, cải thiện, nâng cao đời sống phù hợp yêu cầu nông thôn mới;

- Kêu gọi bà con địa phương đi làm ăn xa, đại diện các dòng tộc giúp đỡ địa phương xây dựng nông thôn mới dưới nhiều hình thức;

- Chủ động giải quyết, hòa giải các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư, trong các gia đình; không để xảy ra khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp.

3.3.  Đối với hộ gia đình: Xác định hộ gia đình là 1 trong 3 chủ thể xây dựng nông thôn mới, từng hộ gia đình cần thực hiện tốt các vấn đề sau:
- Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương; xây dựng gia đình hòa thuận, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ cộng đồng;

- Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập đạt chất lượng, hiệu quả;

- Phát triển sản xuất và xây dựng nhà ở theo quy hoạch
- Chủ động lựa chọn nghề phù hợp để tham gia các chương trình đào tạo nghề...

4. Phân công nhiệm vụ của ban quản lý:

4.1. Nhiệm vụ chung:

Xây dựng quy chế hoạt động của Ban quản lý và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.
Thành lập ban vận động nguồn lực xây dựng nông thôn mới do Chủ tịch UBMTTQ xã làm trưởng ban, xây dựng cơ chế huy động vốn chương trình xây dựng nông thôn mới trình Hội đồng nhân dân xã thông qua
Tiếp nhận vốn hỗ trợ của ngân sách cấp trên và các nguồn lực hỗ trợ, đóng góp cho cộng đồng. Tự triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã, tổ chức cho người dân và cộng đồng thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới.

4.2. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên: (có phụ lục 3 kèm theo)

- Ông Nguyễn Viết Từ - CT UBND xã Trưởng ban, phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: quy hoạch; xây dựng cơ bản, phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị, an ninh trật tự.

- Ông Phan Khánh - PCT UBND xã Phó ban, giúp cho Trưởng ban trong việc tổ chức điều hành các hoạt động khi được trưởng ban phân công và trực tiếp phụ trách lĩnh vực kinh tế.

- Ông Hoàng Văn Sửu - PCT UBND xã, thành viên. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo thực hiện lĩnh vực văn hoá - xã hội

- Ông Nguyễn Ngọc Sơn. Cán bộ Địa chính-xây dựng, làm nhiệm vụ thành viên thường trực.

- Các thành viên khác tuỳ theo chức năng nhiệm vụ chuyên môn của mình để triển khai thực hiện và theo dõi các tiêu chí cụ thể về xây dựng nông thôn mới.

5. Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu còn lại:

1. Tiêu chí số 2: Giao thông : 

a. Mục tiêu: Đến năm 2013, cơ bản hoàn thành các nội dung tiêu chí yêu cầu. Từ 2014 đến 2020, tiếp tục duy trì và hoàn thiện 100% các tuyến đường. Đồng thời làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường liên xã, liên thôn, đường thôn.

b. Nhiệm vụ, tiến độ và kinh phí thực hiện:

- Năm 2013: 
+ Mở rộng, bê tông hóa đạt chuẩn 3,3 km đường thôn, ngõ xóm
+ Vận động nhân dân xây dựng vĩa hè trục đường chính khu trung tâm xã 1,5km
- Năm 2014: 

+ Mở rộng, bê tông hoá 1,5 km đường trung tâm xã
+ Xây dựng đường liên thôn ra 2 nghĩa trang quy hoạch mới: 1,5km

+ Bê tông hóa đường trục chính nội đồng: 1,5km.

c. Tổng khái toán kinh phí thực hiện: 12.360 triệu đồng (danh mục công trình và nội dung kinh phí có phụ lục đính kèm).

d. Giải pháp:

Phân công đồng chí Chủ tich UBND xã trực tiếp chỉ đạo thực hiện, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn cán bộ Địa chính-xây dựng phụ trách theo dõi tiêu chí này và phối hợp các Trưởng thôn triển khai thực hiện

Tăng cường công tác tuyên truyền và phát huy các chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, tạo sự nhận thức đầy đủ trong cấp uỷ Đảng, Chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã hội, trong mọi tầng lớp nhân dân, để từ đó mọi người thấy được quyền lợi và nghĩa vụ của mình và tham gia đóng góp phát triển giao thông nông thôn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án.

2. Tiêu chí số 3 - Thủy lợi : 

a. Mục tiêu: Tiếp tục duy trì mức độ đáp ứng nhu cầu chủ động cấp, thoát nước phục vụ nuôi trồng thuỷ sản; phấn đấu đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới vào năm 2014.
b. Nội dung, tiến độ và kinh phí thực hiện:

- Năm 2013: Huy động toàn bộ hệ thống cấp nước mặn, nước ngọt hiện có để đảm bảo 100% diện tích đất canh tác được chủ động cấp nước cho nuôi trồng thuỷ sản, xây dựng mới 200m kênh mương thoát nước thải nuôi tôm thôn Hải Thế
- Năm 2014: Xây dựng 3 cụm trạm bơm, 4.5 m đường ống cấp nước mặn, nước ngọt và 3 km đường ống thoát nước thải nuôi tôm

c. Tổng khái toán kinh phí: 36.500 triệu đồng. Danh mục công trình và nội dung kinh phí có phụ lục đính kèm (UBND tỉnh thống nhất quy mô đầu tư, văn bản số 3504/UBND-XDGT ngày 16/7/2013).

d. Giải pháp: 

- Phân công đồng chí Chủ tịch UBND xã trực tiếp chỉ dạo thực hiện, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn cán bộ Địa chính-xây dựng phụ trách theo dõi tiêu chí này và phối hợp với Hợp tác xã nuôi trồng thuỷ sản, các nhóm hộ nuôi tôm trên cát dân tham gia vốn  đầu tư các công trình phục vụ cho tiêu chí này.

- Tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống thuỷ lợi nội đồng, với phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”. 

3. Tiêu chí số 13 – Hình thức tổ chức sản xuất.

a. Mục tiêu: Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thành phần kinh tế, năm 2013 đạt chuẩn  tiêu chí nông thôn mới.

b. Nội dung và giải pháp thực hiện: 
- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, và kết luận số 115 ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Thành lập mới 2 hợp tác xã nuôi trồng thuỷ sản.
- Tạo môi trường thuận lợi để hình thành và phát triển mạnh các loại hình doanh nghiệp nông thôn; nhất là các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản, sử dụng nguyên liệu và thu hút lao động tại chỗ và các doanh nghiệp dịch vụ vật tư, tiêu thụ thuỷ, hải sản. 
- Nhân rộng mô hình trồng nấm, đồng thời quan tâm tạo mọi điều kiện cho các nhóm hộ được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất 
c. Dự kiến kinh phí: 60 triêu đồng

4. Tiêu chí số 17 –Môi trường: 

a. Mục tiêu: Đến năm 2014 đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới.

b.  Nội dung, tiến độ và kinh phí:

Năm 2013: Hoàn thành nối mạng cấp nước sạch, có 75% hộ gia đình sử dụng nước sạch, đến năm 2015 tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 100%

Năm 2014:

- Di chuyển toàn bộ chuồng trại chăn nuôi các hộ gia đình ra khỏi khu dân cư, đến năm 2015 không có hộ chăn nuôi trong khu dân cư

- Xây dựng 4 điểm trung chuyển rác thải, xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt

- Qui hoạch và thực hiện theo quy hoạch 2 điểm nghĩa trang nhân dân (điểm thôn Hải Thành-Hải Thế) và (thôn Hải Nhuận - Hải Phú - Hải Đông)

c. Giải pháp thực hiện: Phối hợp với Công ty xây dựng và cấp nước Thừa Thiên Huế hoàn thành dự án nối mạng cấp nước sạch vào các khu dân cư.

Vận động nhân dân cùng tham gia bảo vệ môi trường sống, tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, dọn dẹp cảnh quan xung quanh khu dân cư.

Di chuyển toàn bộ chuồng trại chăn nuôi của các hộ gia đình ra khỏi khu dân cư

Phân công đồng chí Phó Chủ tịch chỉ đạo tiêu chí này

d. Khái toán kinh phí: Khoảng  5.450 triệu đồng
IX. Nhu cầu vốn thực hiện: 
Để duy trì và xây dựng đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới, UBND xã dự kiến nhu cầu vốn đầu tư như sau:

1. Nhu cầu vồn đầu tư năm 2013 khoảng:  9.970 triệu đồng. Trong đó:

- Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh: 1.550 triệu đồng

- Ngân sách huyện: 2.670 triệu đồng

- Vốn ngân sách xã: 630  triệu đồng

- Vốn nhân dân đóng góp:  3.170 triệu đồng  

- Vốn khác: 1.950 triệu đồng

2. Nhu cầu vồn đầu tư năm 2014 khoảng: 26.400 triệu đồng. Trong đó:

- Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh: 19.620 triệu đồng

- Ngân sách huyện: 5.700 triệu đồng

- Vốn ngân sách xã: 135 triệu đồng

- Vốn nhân dân đóng góp:  945 triệu đồng  

3. Nhu cầu vồn đầu tư năm 2015 khoảng:  18.000 triệu đồng. Trong đó:

- Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh: 18.000 đồng

- Ngân sách huyện: …….. đồng

- Vốn ngân sách xã: …….. đồng

- Vốn nhân dân đóng góp:  ….. đồng

- Vốn khác:   .….. đồng

4. Tổng nhu cầu vốn: 54.370 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh: 39.170 triệu đồng

- Ngân sách huyện: 8.370 triệu đồng

- Vốn ngân sách xã: 765 triệu đồng

- Vốn nhân dân:  4.115 triệu đồng  

- Vốn khác:  1.950 triệu đồng

X. Kiến nghị đề xuất:
Là xã bãi ngang ven biển, sản xuất chủ yếu là khai thác biển và nuôi trồng thuỷ sản và phải chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh.

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội còn thiếu, nên phần nào làm ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển của địa phương.

Là xã được huyện chọn làm thí điểm xây dựng nông thôn mới, song nội lực của địa phương còn yếu.

Để thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng nông thôn mới, Uỷ ban nhân dân xã kính đề nghị Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban thường vụ huyện uỷ, Hội đồng nhân dân huyện, Uỷ ban nhân dân huyện quan tâm theo dõi và hỗ trợ cho Phong Hải xây dựng 4 tiêu chí chưa đạt chuẩn như sau:
1. Về Giao thông (tiêu chí số 2): Ưu tiên đầu tư đường liên thôn Hải Thế-Hải Đông tuyến đường giao thông chủ yếu nối trung tâm xã với 5 thôn trên địa bàn hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng; Đầu tư mới đường từ thôn Hải Đông, xã Phong Hải đi xã Điền Hải để phát triển kinh tế kết hợp dân sinh. 

2. Về Thuỷ lợi (tiêu chí số 3): Ưu tiên đầu tư hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản với các hạng mục cơ bản: Hệ thống cấp nước mặn, cấp nước ngọt; Hệ thống thoát nước thải; Ao xử lý thải

3. Về Hình thức tổ chức sản xuất (tiêu chí số 13): Theo dõi, chỉ đạo và hỗ trợ thành lập mới 2 hợp tác xã nuôi trồng thuỷ sản, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý hợp tác xã

4. Về Môi trường (tiêu chí số 17): Đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư hệ thống thoát nước thải sinh hoạt khu dân cư; Phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải; Quan tâm hỗ trợ xây dựng lò đốt rác thải

Với sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo các cấp, các ngành. Cán bộ và nhân dân xã Phong Hải nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014 và xây dựng xã anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.
Kính đề nghị lãnh đạo cấp trên quan tâm hơn nữa nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Phong Hải hoàn thành tốt chương trình xây dựng xã nông thôn mới.

                                                                                               TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
                                                                                                             CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Văn phòng điều phối CTNTM tỉnh;                                                                      (Đã ký)
- Ban chỉ  đạo CTNTM huyện;
- Ban Thường vụ Đảng uỷ xã;                                                          Nguyễn Viết Từ
- Thường trực HĐND xã;

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;

- Lưu: VT. 
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